
 

1. Write. Then read the sentences aloud. 

 
2. Look, read and match. 

 
3. Read and complete. 



 

 
4. Put the words in the right order. 

 
5. Write. 



 

 
6. Put the words in correct order.  

1. does/ in/ he/ doing/ like/ his/ free time/ what/? 

_____________________________________ 

2. likes/ Linh/ and/ playing/ swimming/ basketball/ ./ 

_____________________________________ 

3. you/ do/ like/ or/ reading/ writing/?  

_____________________________________ 

4. does/ like/ what/ doing/ Jimmy/?  

_____________________________________ 

5. Lan /a/ books/ lot/ has/ of/ comic/ . 

_____________________________________ 

6. she/ taking/ photographs/likes/ ./ 

_____________________________________ 

  



 

ĐÁP ÁN 
1. Write. Then read the sentences aloud. 

1 - Fly a kite; 

2 - Play football 

3 - play the piano 

4 - flag 

6 - floor 

2. Look, read and match. 

2 - D - a 

3 - A - b 

4 - E - c 

5 - C - d 

3. Read and complete. 

1 - English; 2 - ten; 3 - riding; 4 - Fridays; 5 - evening 

Hướng dẫn dịch 

Đây là Linda. Cô ấy đến từ nước Anh. Cô ấy là người Anh. Cô ấy 10 tuổi. Sở thích của cô 

ấy là thể thao. Trong thời gian rảnh, cô ấy thích đạp xe và chơi cầu lông. Cô ấy đạp xe vào 

các thứ Ba và thứ Sáu. Cô ấy chơi cầu lông vào các thứ Bảy. Cô ấy cũng thích xem các 

chương trình thể thao trên Ti vi vào các buổi tối. 

4. Put the words in the right order. 

1 - Minh likes flying kites in the garden. 

2 - He does not like collecting stamps. 

3 - What is your hobby? 

4 - I like taking photo. 

5. Write. 

Học sinh tự trả lời: 

Like: 

+ listening to music 

+ reading comic books 

+ flying kite 

Don’t like: 

+ playing the tennis 

+ taking photo 

+ drawing pictures 

6. Put the words in correct order. 

1 - What does he like doing in his free time? 

2 - Linh like swimming and playing basketball. 

3 - Do you like reading or writing? 

4 - What does Jimmy like doing 

5 - Lan has a lot of comic books. 

6 - She likes taking photographs. 

 


